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DANH SÁCH SINH VIÊN TIẾN TRÌNH TÍCH CỰC NĂM 2023

	STT
	Họ và tên
	Mã SV
	Ngày sinh
	Giới tính
	Lớp khóa học

	1. 
	Nguyễn Trường An
	23020323
	16/04/2005
	Nam
	QH-2023-I/CQ-AI1

	2. 
	Đỗ Hoàng Anh
	23020325
	01/09/2005
	Nam
	QH-2023-I/CQ-AI1

	3. 
	Trần Xuân Bảo
	23020332
	21/01/2005
	Nam
	QH-2023-I/CQ-AI2

	4. 
	Nguyễn Duy Hải Bằng
	23020335
	20/10/2005
	Nam
	QH-2023-I/CQ-AI1

	5. 
	Phan Hoàng Dũng
	23020346
	15/06/2005
	Nam
	QH-2023-I/CQ-AI2

	6. 
	Hoàng Ngọc Điệp
	23020357
	23/06/2005
	Nữ
	QH-2023-I/CQ-AI1

	7. 
	Lưu Quang Linh
	23020392
	31/12/2005
	Nam
	QH-2023-I/CQ-AI2

	8. 
	Vi Minh Hiển
	23020363
	11/09/2005
	Nam
	QH-2023-I/CQ-AI1

	9. 
	Lê Vũ Hiếu
	23020365
	07/08/2005
	Nam
	QH-2023-I/CQ-AI1

	10. 
	Đàm Lê Minh Quân
	23020416
	23/12/2005
	Nam
	QH-2023-I/CQ-AI2

	11. 
	Đồng Mạnh Hùng
	23020370
	01/01/2005
	Nam
	QH-2023-I/CQ-AI2

	12. 
	Đoàn Quang Huy
	23020374
	27/06/2005
	Nam
	QH-2023-I/CQ-AI2

	13. 
	Hà Xuân Huy
	23020375
	18/03/2005
	Nam
	QH-2023-I/CQ-AI1

	14. 
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	23020381
	19/07/2005
	Nữ
	QH-2023-I/CQ-AI1

	15. 
	Nguyễn Đình Khải
	23020384
	17/09/2005
	Nam
	QH-2023-I/CQ-AI2

	16. 
	Trần Khắc Phúc Khánh
	23020386
	01/12/2005
	Nam
	QH-2023-I/CQ-AI2

	17. 
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	23020390
	14/11/2005
	Nữ
	QH-2023-I/CQ-AI2

	18. 
	Tạ Giang Thuỳ Loan
	23020397
	25/01/2005
	Nữ
	QH-2023-I/CQ-AI1

	19. 
	Hoàng Ngọc Nam
	23020403
	14/04/2005
	Nam
	QH-2023-I/CQ-AI1

	20. 
	Võ Duy Quang
	23020414
	23/07/2005
	Nam
	QH-2023-I/CQ-AI2

	21. 
	Hoàng Sơn
	23020423
	15/06/2005
	Nam
	QH-2023-I/CQ-AI1

	22. 
	Nguyễn Hoàng Tú
	23020428
	24/01/2005
	Nam
	QH-2023-I/CQ-AI2

	23. 
	Nguyễn Công Vinh
	23020445
	27/01/2005
	Nam
	QH-2023-I/CQ-AI1

	24. 
	Nguyễn Duy Hoàng
	23020368
	05/11/2005
	Nam
	QH-2023-I/CQ-AI2

	25. 
	Nguyễn Trần Huy
	23020378
	09/03/2005
	Nam
	QH-2023-I/CQ-AI2

	26. 
	Nguyễn Công Trình
	23020441
	27/05/2005
	Nam
	QH-2023-I/CQ-AI1


Ấn định danh sách gồm 26 sinh viên./.
